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BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Năm 2013
Kính gửi: 
· Sở Kế hoạch và Đầu tư;
· Sở Xây dựng.

Thực hiện Văn bản số 10378/SKHĐT-TH ngày 29/11/2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố về việc báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2013; Thanh tra thành phố báo cáo như sau:

I. Thông tin về dự án:
1. Tên dự án: Xây dựng mới công trình Trụ sở Thanh tra thành phố.

2. Chủ đầu tư: Thanh tra thành phố.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Cty. TNHH Thiết kế xây dựng SAGA
4. Mục tiêu chính của dự án: 

- Xây dựng Trụ sở làm việc choThanh tra thành phố.

5. Địa điểm dự án: số 13 Trần quốc Thảo, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

6. Diện tích sử dụng đất: 1.004,4 m2
7. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án.

8. Các mốc thời gian về dự án:

- Quyết định duyệt dự án số: 17/QĐ-SXD-TĐDA ngày 28/03/2011;
- Quyết định Điều chỉnh dự án số: 565/QĐ-SXD-TĐDA ngày 20/07/2012;
- Quyết định duyệt Kế hoạch đấu thầu số: 06/QĐ-SXD-QLKTXD ngày 04/04/2012;
- Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán số: 161/QĐ-TTTP-VP ngày 20/7/2012;
- Quyết định duyệt bổ sung Kế hoạch đấu thầu số: 40/QĐ-SXD-QLKTXD ngày 14/08/2012;
- Quyết định phê duyệt HSMT gói thầu xây lắp, thang máy, hệ thống thông gió, điều hòa không khí và hệ thống PCCC số: 163/QĐ-TTTP  ngày 09 tháng 11 năm 2012 của Thanh tra thành phố;
- QĐ phê duyệt kết quả đấu thầu số: 02/QĐ-TTTP ngày 28/01/2013;
      - Thời gian thực hiện dự án: 12 tháng.

9. Tổng mức đầu tư:             :   49.215.498.000 đồng

- Trong đó: 


+ Chi phí xây dựng    :    32.317.498.433 đồng


+ Chi phí thiết bị        :       6.064.806.000 đồng


+ CP quản lý dự án    :          702.422.984 đồng


+ CP TV xây dựng     :       2.387.555.792 đồng


+ Chi phí khác           :           214.462.355 đồng


+ Chi phí dự phòng   :        7.528.752.200 đồng

10. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách thành phố Hồ Chí Minh.

11. Moâ taû toùm taét döï aùn: 

- Diện tích khu đất: 1.004,4 m2
- Diện tích xây dựng: 536 m2
- Số tầng cao: 09 tầng (tầng trệt, lững, 08 lầu, tầng kỹ thuật, 01 tầng hầm)

- Tổng diện tích sàn xây dựng: 5.875 m2
II. Tình hình thực hiện dự án:
- Khởi công xây dựng ngày 01/4/2013;

- Đến nay công trình đã thi công đạt khối lượng tương đương 24% giá trị trúng thầu.

III. Tình hình giải ngân:

Đơn vị: đồng

	
	
	
	
	
	
	
	Năm 2013

	TT


	Nội dung


	Tên nhà thầu


	Gía trị Hợp đồng


	Tạm ứng

 theo HĐ
	Nghiệm thu thanh toán (chưa trừ tạm ứng)

 

 

	
	
	
	
	
	Đợt 1
	Đợt 2
	Tổng cộng

	1
	Khảo sát xây dựng
	Cty.TNHH Thiết kế xây dựng (SAGA)
	123,886,169
	 
	 
	 
	123,886,169

	2
	TV lập dự án
	Cty.TNHH Thiết kế xây dựng (SAGA)
	186,886,169
	 
	 
	 
	186,886,169

	3
	TV Thiết kế
	Cty.TNHH Thiết kế xây dựng (SAGA)
	1,001,763,279
	 
	 
	 
	901,586,951

	4
	TV Thẩm tra TK&TDT
	Cty.TNHH Khảo sát thiết kế tư vấn sài gòn SACD
	120,915,372
	 
	 
	 
	118,699,498

	5
	TV Đấu thầu
	Cty.TNHH Khảo sát thiết kế tư vấn sài gòn (SACD)
	83,000,000
	 
	 
	 
	83,342,798

	6
	TV QLDA
	Cty.TNHH Tư vấn xây dựng Nam Thiên
	636,404,000
	159,000,000
	152,736,960
	 
	311,736,960

	7
	TV Giám sát
	Cty.Cổ phần Tư vấn và Quản lý dự án xây dựng quốc tế (ICP)
	843,104,112
	210,776,028
	96,702,000
	 
	307,478,028

	8
	Thử tải cọc
	Công ty Hưng Thịnh
	131,450,000
	 
	 
	 
	131,450,000

	9
	Bảo hiểm
	Cty.Cổ phần Bảo hiểm PJCO - CN Bình Dương
	75,791,100
	 
	 
	 
	75,791,100

	10
	CP QLDA của CĐT
	Thanh tra thành phố
	 
	 
	66,608,850
	13,321,770
	79,930,620

	11
	Xây lắp
	Cty.TNHH MTV 59
	37,522,906,776
	3,440,000,000
	3,932,403,101
	4,545,185,366
	11,917,588,467

	 
	Cộng
	 
	40,726,106,977
	3,809,776,028
	4,248,450,911
	4,558,507,136
	14,238,376,760


IV. Chủ đầu tư tự đánh giá, nhận xét về Dự án:
1. Tình hình thực hiện dự án: đúng quy định.

2. Công tác quản lý dự án: đúng quy định.

3. Tình hình xử lý, phản hồi thông tin: kịp thời.

V. Kiến nghị các giải pháp thực hiện:

Qua các phần báo cáo giả trình bên trên, Thanh tra thành phố đề nghị cơ quan thẩm quyền có ý kiến hổ trợ giải quyết việc tiến độ thực hiện dự án bị kéo dài do nguyên nhân tình hình bố trí vốn chậm.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Chánh thanh tra “để báo cáo”;

- Lưu: VT, QLDA(Bảo).


	TL. CHÁNH THANH TRA
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Thành Trung


Phụ biểu 08
TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐẤU THẦU

                                                                                                                                                    Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Tên gói thầu
	Giá gói thầu
	Hình thức đấu thầu
	Phương thức đấu thầu
	Hình thức hợp đồng
	Thời gian thực hiện hợp đồng
	Thời gian thực hiện đấu thầu
	Kết quả đấu thầu

	
	
	
	
	
	
	
	Kế hoạch
	Thực tế
	Giá dự thầu
	Giá trúng thầu
	Chênh lệch tăng (+), giảm (-)
	Nhà thầu trúng thầu

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)

	1
	Khảo sát xây dựng
Lập dự án
	310,772
	 
Chỉ định thầu
	
	Trọn gói
	 93 ngày 
	 

 
	 

 
	 

 
	310,772
	 

0 
	Công ty TNHH Thiết kế xây dựng SAGA

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	TV thiết kế BVTC-DT
	910,392
	 Chỉ định thầu
	 
	%
	02
tháng
	 
	 
	 
	910,392
	 
0
	---nt---

	4
	TV Thẩm tra TKBVTC và TDT
	103,390
	 Chỉ định thầu
	 
	Trọn gói
	30 ngày
	
	
	
	103,390
	0
	Cty.

KSTKTV

Sài gòn

	5
	TV Đấu thầu
	83,871
	 Chỉ định thầu
	
	%
	Từ khi ký HĐ đến khi có QĐ phê

duyệt kết quả
	
	
	
	83,000
	- 0,871
	Cty.

KSTKTV

Sài gòn

	6
	TV QLDA
	636,404
	 Chỉ định thầu
	
	Trọn gói
	Từ khi ký HĐ đến khi công trình nghiệm thu đưa vào sử dụng
	
	
	
	636,404
	0
	Cty. TNHH TVXD

Nam Thiên 

	7
	TV Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
	734,1
	 Chỉ định thầu
	
	%
	13 tháng
	
	
	
	843,1
	+ 109,0
	Cty.CP TV&QLDA

XD quốc tế

(ICP)

	8
	Bảo hiểm công trình
	75,791
	Chỉ định thầu
	
	%
	14 tháng
	
	
	
	75,791
	0
	Cty.CP BH PJCO – CN.BD

	9
	Thử tải cọc khoan nhồi, thí nghiệm pit
	100,0
	Chỉ định thầu
	
	Trọn gói
	30 ngày
	
	
	
	131,4
	+ 31,4
	Cty. Hưng Thịnh

	10
	Xây lắp, thang máy, hệ thống thông gió, điều hòa không khí và hệ thống PCCC
	41.106,6
	Đấu thầu rộng rãi trong nước
	Một túi hồ sơ
	Kết hợp


	350 ngày (kể cả  lễ ngày và ngày nghỉ) 
	
	
	
	37.522,9
	- 3.584,0
	Cty. TNHH MTV    59  
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Phụ biểu 09
TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

Đơn vị: triệu đồng
	STT
	Tên gói thầu
	Số hợp đồng
	Tên Nhà thầu
	Ngày ký hợp đồng
	Hợp đồng 

ban đầu
	Hợp đồng điều chỉnh
	Ngày hoàn thành thực tế
	Giá trị khối lượng công việc đã thực hiện (%)
	Giá trị đã

thanh toán

	
	
	
	
	
	Giá trị HĐ
	Ngày hoàn thành
	Giá trị HĐ
	Ngày hoàn thành
	
	Thời điểm báo cáo
	Lũy kế từ đầu năm
	Lũy kế từ khi ký hợp đồng
	Thời điểm báo cáo
	Lũy kế từ đầu năm
	Lũy kế từ khi ký hợp đồng

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)

	1
	Khảo sát xây dựng

Lập dự án
	10/ HĐTK –SAGA

-TTTP
	Công ty TNHH Thiết kế xây dựng SAGA
	10/ 05/ 2010
	297,222
	
	310,772
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	TV thiết kế BVTC-DT
	01-11 / HĐTK
	---nt---
	07/

09/

2011
	917,689
	
	
	
	
	
	
	
	901,5
	
	

	4
	TV Thẩm tra TKBVTC và TDT
	
	Cty.

KSTKTV

Sài gòn
	
	103,390
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	TV Đấu thầu
	16/

2012/

HĐTV

-

SACD.

2012
	Cty.

KSTKTV

Sài gòn
	
	83,000
	
	
	
	
	100
	
	
	83,3
	
	

	6
	TV QLDA
	45/HĐ-

TVQLDA-

NT-TTTP
	Cty. Nam Thiên 
	24/

10/

2012
	636,404
	
	
	
	
	25
	
	
	159,0
	
	

	7
	TV Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
	……/HĐ- TVGS- 2013
	Cty.CP TV&QLDA

XD quốc tế

(ICP)
	29/01 /2013
	843,1
	
	
	
	
	25
	
	
	210,7
	
	

	8
	Bảo hiểm công trình
	13/BDU/ PTS/3241/ 003
	Cty.CP BH PJCO – CN.BD
	15/3/ 2013
	75,791
	
	
	
	
	100
	
	
	75,791
	
	

	9
	Thử tải cọc khoan nhồi, thí nghiệm pit
	131,45
	
	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	131,45
	
	

	10
	Xây lắp, thang máy, hệ thống thông gió, điều hòa không khí và hệ thống PCCC
	02/HĐKT. 2013
	Cty.   TNHH  MTV    59
	30/01/

2013
	37.522,9
	
	
	
	
	24
	
	
	9.102,3
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Phụ biểu 10
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN

Đơn vị: triệu đồng
	STT
	Diễn giải nội dung
	Kế hoạch vốn đầu tư
2013
	Giá trị khối lượng thực hiện tại hiện trường
	Giá trị khối lượng hoàn thành đó nghiệm thu
	Số vốn đã được thanh toán (tạm ứng + thanh toán khối lượng hiện trường)
	Giá trị khối lượng hoàn thành đã nghiệm thu nhưng chưa được thanh toán

	
	
	
	Trong kỳ báo cáo
	Lũy kế từ khởi công
	Trong kỳ báo cáo
	Lũy kế từ khởi công
	Trong kỳ báo cáo
	Lũy kế từ khởi công
	Trong kỳ báo cáo
	Lũy kế từ khởi công

	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Vốn tạm ứng
	Tổng số
	Vốn tạm ứng
	
	

	(1)
	(2)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)

	1-
	Tổng số
	 12.000
	 
	 
	 
	 
	11.906
	 
	 
	 
	
	 

	2-
	Vốn Nhà nước 
	 12.000
	 
	 
	 
	 
	11.906
	 
	 
	 
	
	 

	-
	Xây lắp 
	 
	 
	 
	 
	 
	9.968
	 
	 
	 
	
	 

	-
	Thiết bị 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	
	 

	-
	Chi phí khác
	 
	 
	 
	 
	 
	1.938


	 
	 
	 
	
	 

	 
	…..
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